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TRƯỜNG TH A MA KHÊ

Họ và tên học sinh:……………………………………………….Lớp 2 a 2

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 2

	Điểm


	Nhận xét của cô
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………............



            Kiểm tra đọc (10điểm)

* Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp trả lời câu hỏi qua nội dung bài đọc (4điểm)

Nội dung kiểm tra :HS đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt lớp 2

Hoặc một đoạn văn không có trong sách giáo khoa(do GVlựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài ,đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng.)

Học sinh trả lời mốt câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu ra

Thời gian kiểm tra:GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết ôn tập cuối học kỳ.
* Kiểm tra đọc thầm: 6 điểm

Thời gian làm bài kiểm tra khoảng 35 - 40 phút

Quyển sổ liên lạc.
Ai cũng bảo bố Trung lắm hoa tay. Bố làm gì cũng khéo, viết chữ thì đẹp. Chẳng hiểu sao, Trung không có được hoa tay như thế. Tháng nào, trong sổ liên lạc, thầy giáo cũng nhắc Trung phải tập viết thêm ở nhà.
Một hôm, bố lấy trong tủ ra một quyển sổ mỏng đã ngả màu, đưa cho Trung. Trung ngạc nhiên: đó là quyển sổ liên lạc của bố ngày bố còn là một cậu học trò lớp hai. Trang sổ nào cũng ghi lời thầy khen bố Trung chăm ngoan, học giỏi. Nhưng cuối lời phê, thầy thường nhận xét chữ bố Trung nguệch ngoạc, cần luyện viết nhiều hơn. Trung băn khoăn:
- Sao chữ bố đẹp thế mà thầy còn chê ?
Bố bảo:
- Đấy là do sau này bố tập viết rất nhiều, chữ mới được như vậy.
- Thế bố có được thầy khen không?
Giọng bố buồn hẳn:
- Không. Năm bố học lớp ba, thầy đi bộ đội rồi hi sinh.
* Khoanh vào trước ý đúng trong các câu dưới đây:
Câu 1: (0,5 điểm) :Trong bài đọc có những nhân vật nào?(M1)

a. Thầy giáo, bố Trung và Trung.
b. Thầy giáo và bố của Trung
c. Ai,bố Trung, Trung, thầy giáo.
d, Bố ,Trung, thầy giáo, học trò.
Câu 2: (0,5 điểm) Trong sổ liên lạc thầy giáo nhắc Trung điều gì? (M1)
a. Phải viết nắn nót từng chữ
b. Phải tập viết thêm ở nhà

c. Phải giữ gìn sách vở sạch

d,Phải viết chữ đẹp đúng mẫu.

Câu 3: (0,5 điểm) :Từ nguệch ngoạc ý nói chữ viết như thế nào? (M2)

a. Chữ viết chưa được thẳng hàng
b. Chữ viết đúng độ cao con chữ.
c. Chữ viết  xiên xẹo,méo mó, xấu .

d,Chữ viết thẳng hang, đều nét, đẹp

Câu 4(0,5 điểm) : Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ của bố cho Trung xem để làm gì? (M2)
a. Để cho Trung biết bố lúc nhỏ học cũng giỏi.

b. Để cho Trung biết lúc nhỏ bố viết chữ rất đẹp.

c.Để cho Trung biết viết chữ đẹp như bố.

d. Để cho Trung biết lúc nhỏ bố cũng viết chữ xấu .

Câu 5(0,5 điểm) Cụm từ khi nào được thay thế bởi cụm từ  bao giờ ,lúc nào,tháng mấy, mấy giờ phù hợp nhất trong câu sau? (M1)

        Khi nào trường bạn nghỉ hè?

a. Bao giờ (tháng mấy ) trường bạn nghỉ hè ?
b. Lúc nào trường bạn nghỉ hè ?
c.Mấy giờ trường bạn nghỉ hè?

d. Lúc nào(mấy giờ) trường bạn nghỉ hè?

Câu 6(0,5 điểm) : Tìm từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ sau: (M2)

                Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi
            Thành Trì cảnh đẹp người đông
Có cây sáo trúc bên đồng lúa xanh
a. Vàng, xanh

b. Sáo trúc
c.Trăng vàng

d. Trăng, lúa 

Câu 7(1 điểm) : Em hiểu nội dung bài đọc: “Quyển sổ liên lạc” muốn nói lên điều gì ?(M3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8(1 điểm) : Trong câu: “Ai cũng bảo bố Trung lắm hoa tay. Lắm hoa tay ý nói gì?” (M4) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................
Câu 9(1 điểm) : Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm (M3)

Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2A1

 NĂM HỌC: 2018 – 2019

Kiểm tra đọc (10điểm)

* Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp trả lời câu hỏi qua nội dung bài đọc (4điểm)

Nội dung kiểm tra :HS đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt lớp 2

Hoặc một đoạn văn không có trong sách giáo khoa(do GVlựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài ,đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng.)

Học sinh trả lời mốt câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu ra

Thời gian kiểm tra:GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết ôn tập cuối học kỳ.
* Kiểm tra đọc thầm: 6 điểm

Thời gian làm bài kiểm tra khoảng 35 - 40 phút

Cách đánh giá cho điểm: 

	TT
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Đọc thành tiếng

(4 điểm)
	Đọc vừa đủ nghe ,rõ rang, tốc độ đọc đạt yêu cầu 
	1 điểm

	
	Đọc đúng tiếng, từ (Không đọc sai quá 5 tiếng)
	1 điểm

	
	Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa
	1điểm

	
	Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc
	1 điểm

	

	Phần đọc

Đọc thầm
(6 điểm) 

Câu 1 đến câu 9.

Đọc thầm, làm BT

(6 điểm)
	Câu 1: chọn a (M1)
	0,5 điểm

	
	Câu 2: chọn b (M1)
	0,5 điểm

	
	Câu 3: chọn c (M1)
	0,5 điểm

	
	Câu 4: chọn d(M2)
	0,5 điểm

	
	Câu 5: chọn a (M1)
	0,5 điểm

	
	Câu 6: chọn a (M2)
	0,5 điểm

	
	Câu 7:  để ghi nhận xét của GV về kết quả học tập, những ưu, khuyết điểm của HS để cha mẹ phối hợp với nhà trường động viên, giúp đỡ các con. 

	1 điểm

	
	Câu 8: khéo tay (M3)
	1 điểm

	
	Câu 9: Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu?/  Ở đâu hoa phượng vĩ nở đỏ rực? M3
	1 điểm

	PHẦN VIẾT
Câu 1 Chính tả
Nghe –viết

(4 điểm)
	Tốc độ đạt yêu cầu
	1điểm

	
	Chữ viết rõ ràng ,viết đúng chữ ,cỡ chữ
	1điểm

	
	Viết đúng chính tả không mắc quá 5 lỗi 
	1 điểm

	
	Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp
	1 điểm

	   Câu 2 Tập làm văn

(6 điểm)
	Nội dung(ý) : 

Viết dúng đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài
	3 điểm


	
	Kĩ năng:

- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ viết đúng chính tả

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu

Điểm tối đa cho phần sáng tạo
	1 điểm

1 điểm

1 điểm


DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN                                   NGƯỜI RA ĐÁP ÁN

NGÔ THỊ XUÂN HOA                                                       VÕ THỊ LIN
